
Số TT Số Phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Biển đăng ký Ngày cấp Có giá trị đến Loại phù hiệu 

1 CĐ5824000325 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00609 29/08/2024 31/08/2025 TCĐ

2 CĐ5824000323 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00015 28/08/2024 31/08/2025 TCĐ

3 CĐ5824000322 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 50H36079 26/08/2024 31/07/2026 TCĐ

4 CĐ5824000317 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86B01432 16/08/2024 31/08/2025 TCĐ

5 CĐ5824000316 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86H6801 16/08/2024 16/08/2025 TCĐ

6 CĐ5824000309 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00334 16/08/2024 16/08/2031 TCĐ

7 CĐ5824000307 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 86B00402 08/08/2024 31/07/2025 TCĐ

8 CĐ5824000321 Cty TNHH MTV KD&DV Hoàng Anh 85H01257 22/08/2024 22/08/2031 TCĐ

9 CĐ5824000320  
Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85b00620 16/08/2024 16/08/2031 TCĐ

10 CĐ5824000318  
Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 86B00393 16/08/2024 31/08/2025 TCĐ

11 CĐ5824000308  
Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85F00375 12/08/2024 12/08/2031 TCĐ

12 CĐ5824000306 Công Ty TNHH TM & Dịch Vụ Vận Tải Thiện Trí T&T 85F00064 02/08/2024 02/08/2031 TCĐ

13 HĐ5824000332 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01211 29/08/2024 31/08/2026 HĐ

14 HĐ5824000330 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85B00596 27/08/2024 31/08/2025 HĐ

15 HĐ5824000329 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00400 27/08/2024 31/08/2025 HĐ

16 HĐ5824000327 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00215 26/08/2024 31/08/2025 HĐ

17 HĐ5824000325 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00117 26/08/2024 31/07/2025 HĐ

18 HĐ5824000323 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85G00127 26/08/2024 31/08/2026 HĐ

19 HĐ5824000320 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00361 20/08/2024 31/08/2025 HĐ

20 HĐ5824000315 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01248 12/08/2024 31/08/2025 HĐ

21 HĐ5824000310 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 50H36079 09/08/2024 16/08/2024 HĐ

22 HĐ5824000322 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H01327 21/08/2024 31/12/2027 HĐ

23 HĐ5824000321 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85B00141 21/08/2024 31/12/2025 HĐ

24 HĐ5824000313  
Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85H01081 09/08/2024 09/08/2031 HĐ

25 HĐ5824000309  
Công ty TNHH TM & DV Tuấn Tú 85F00334 08/08/2024 13/08/2024 HĐ

PHỤ LỤC 2 DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG 

(Kèm theo Thông báo số: 2802/SGTVT-QLVT ngày 16/9/2024 của Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận) 
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